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	PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP
TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN

	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2022


BÁO CÁO

BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC 

GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT THCS
I. Tên biện pháp, lĩnh vực áp dụng. 

Tên biện pháp: “Sử dụng vật liệu phế thải trong sáng tạo mĩ thuật”

Lĩnh vực áp dụng: Dạy và học môn Mĩ Thuật cấp THCS.
II. Nội dung biện pháp 

1.Thực trạng 
Trước khi thực hiện biện pháp thì số lượng học sinh chưa thực hiện được kĩ năng thực hành trong môn Mĩ thuật từ phế thải khoảng từ 10% đến 15%, số học sinh còn lại tuy có thể thực hiện mô hình sản phẩm từ phế thải sinh hoạt nhưng tính sáng tạo và ứng dụng không cao, nhiều em chưa lần nào ứng dụng và sáng tạo thực hành trong môn Mĩ thuật từ vật liệu phế thải.
Hiện nay khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới sách giáo khoa môn Mĩ thuật 6 năm học 2021 - 2022 thì việc ứng dụng làm sản phẩm mĩ thuật từ các loại phế liệu đã không còn lạ lẫm đối với các em học sinh trường THCS Đông Sơn. Nhiều sản phẩm dưới sự hướng dẫn gợi ý của giáo viên và sự quan sát, sáng tạo của học sinh đã trở thành những đồ dùng, vật dụng, đồ chơi lạ, bền đẹp, có giá trị sử dụng cao. Việc dùng vật liệu phế thải trong thực hành, sáng tạo mĩ thuật đã được nhân rộng trong thời gian qua. Ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, việc sáng tạo sản phẩm mĩ thuật từ vật liệu phế thải còn hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập và vui chơi cho học sinh. Đồng thời, tạo cơ hội cho học sinh thoải mái sáng tạo trong học tập và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
a. Thuận lợi 
Đối với giáo viên:

Đa số giáo viên Mĩ thuật có trình độ tay nghề và năng lực vững vàng, được đào tạo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên có đủ năng lực hướng dẫn học sinh thực hành sáng tạo trong việc làm sản phẩm mĩ thuật. Nhiều giáo viên có ý tưởng sáng tạo độc đáo và có tính khả thi. Giáo viên có nhiều cơ hội trau dồi kiến thức, phương pháp thông qua các khóa tập huấn, các chuyên đề, các cuộc thi của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức. Mặt khác chúng tôi được Ban giám hiệu, tổ chuyên môn nhà trường luôn quân tâm, tạo điều kiện để giáo viên Mĩ thuật hoàn thành tốt các giờ dạy trên lớp cũng như hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà. 
Đối với học sinh:
Đa số học sinh đều yêu thích học Mĩ thuật. Thông qua những quy trình dạy học các em biết quan sát, sáng tạo, biết tư duy, biết thể hiện bản thân và hơn hết các em tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi trong việc học. Mặt khác cha mẹ học sinh luôn tạo điều kiện cho các em có đủ đồ dùng như giấy vẽ, màu, đất nặn và các trang thiết bị môn học góp phần phục vụ cho việc học tập được tốt hơn.
b. Khó khăn
Nhà trường chưa có phòng học bộ môn Mĩ thuật hoặc lớp học chưa đủ diện tích để có tủ riêng của học sinh hay tủ để sản phẩm học sinh vỉ thế việc cất giữ, bảo quản đồ dùng, sản phẩm của các tiết trước để phục vụ cho những tiết học tiếp theo gặp khó khăn. Các em thường hay làm mất, làm hư hỏng những sản phẩm đã làm ở tiết trước nên tiết cuối chủ đề gặp không ít khó khăn, các em không có đủ vật liệu sản phẩm cá nhân để làm sản phẩm nhóm hay sản phẩm nhóm bị thiếu nên các em không phát huy được tối đa tính sáng tạo trên sản phẩm đã thiết kế.
Một số em học sinh còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trình bày ý tưởng sáng tạo, chưa chủ động trong học tập. Chưa có sự tác động mạnh mẽ từ phía gia đình đến việc học tập của các em vì địa bàn là một xã thuần nông, đa số đi làm ăn xa gửi con cái cho ông bà dẫn đến tình trạng khó khăn cho giáo viên trong việc tổ chức cho các em thực hành.
c. Kết quả khảo sát đầu năm học 2021 – 2022 trước khi thực hiện biện pháp
	Lớp
	Số HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	6A
	35
	10
	28.5 %
	22
	62,8%
	3
	8,5%

	6B
	35
	10
	28,5%
	20
	57,1%
	5
	14,2%

	6C
	36
	11
	30.5%
	23
	63,8%
	2
	5.5%


2. Nội dung biện pháp
2.1. Mô tả nội dung biện pháp

Bước 1: Hướng dẫn học sinh nhận biết được công dụng của một số vật liệu phế thải tái sử dụng.
Trong các giờ học giáo viên  hướng dẫn cho học sinh tự nhận biết và trình bày việc bảo vệ môi trường, rác thải, nhất là chất thải nhựa đang là mối nguy hại trên toàn thế giới, có thể cho học sinh trình bày dưới dạng thi hùng biện và thi kể chuyện từ những kiến thức các em có được trong thực tế. 
Từ tác hại của các sản phẩm làm từ nhựa giáo viên tuyên truyền cho học sinh hạn chế tối đa sử dụng sản phẩm làm từ nhựa để các em có thể tận dụng nhiều vật liệu khác thay thế khác. Cụ thể trong giờ thực hành các em có thể sáng tạo như: 
Học sinh biết cách sử dụng “ Thùng đựng rác” tại mỗi lớp học, trên sân trường (thùng rác xanh), ở nhà. 
Học sinh biết phân chia các loại rác tái sử dụng trong lớp, trường, gia đình (giấy vụn, chai, bìa, túi nilon... )
            (Hình ảnh minh họa)
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Bước 2: Xác định được mục đích của mỗi chủ đề để hướng dẫn học sinh thu gom phế liệu hợp lí và phong phú

+ Khối 6: 

· CĐ 2: Ngôi nhà yêu thương – Thiết kế quà lưu niệm. 
· CĐ 3: Trường học – thiết kế đồ chơi.
· CĐ 4: Mĩ thuật thời kỳ tiền sử.
+ Khối 7: Nhiều chủ đề, ví dụ làm túi xách, hộp bút, phong cảnh quê hương, trang trí mặt nạ.

Sưu tầm nguyên vật liệu: cho học sinh sưu tầm các vật liệu sẵn có ở nhà như vỏ hôp, dây thép, vải, bìa catton, nilon, tre, nứa...
Bước 3: Xây dựng ý tưởng: Giáo viên hướng cho học sinh tìm tòi ý tưởng sáng tạo bằng những việc cụ thể:
+ Giáo viên cho học sinh xem một số hình ảnh, bài tạo hình và sản phẩm của học sinh năm trước để học sinh học hỏi ý tưởng cho mình

+ Yêu cầu HS nêu ý tưởng sáng tạo từ những vật liệu cá nhân, nhóm sưu tầm.
+ Hướng dẫn HS lựa chọn và tập hợp các vật liệu phù hợp với ý tưởng sáng tạo của mình để lắp ghép điều chỉnh và tạo sản phẩm theo ý tưởng cá nhân bằng cách đặt các câu hỏi gợi mở.
+ Em chọn con vật, đồ vật, mô hình nào để sáng tạo? 
+ Để thực hiện sản phẩm mĩ thuật, em sử dụng vật liệu nào?
+ Có thể dùng giấy màu, vải trang trí bên ngoài cho đẹp không? 

 - Có thể vẽ, nặn, cắt dán hoặc kết hợp các vật liệu khác nhau để trang trí sản phẩm hay không?
1. Các hình ảnh những sản phẩm gợi ý minh họa
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Bước 4: Chọn hình thức tổ chức thực hiện học tập theo nhóm 
Để góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, giáo viên giúp học sinh  tham gia tìm hiểu, chăm sóc và bảo vệ môi trường xung quanh và định hướng học sinh biết xây dựng các nhóm học tập theo hướng dẫn của giáo viên như:
Tổ chức học sinh theo nhóm làm các sản phẩm được làm từ vật liệu phế thải giữa các nhóm, các lớp, các khối có yêu cầu và hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm
Khuyến khích học sinh tạo ngân hàng vật liệu tái sử dụng trong lớp, trường, gia đình có đánh giá xếp loại thi đua giữa các nhóm lớp.
Hình ảnh minh họa
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Bước 5: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm thi làm các sản phẩm tái chế từ vật liệu phế thải sáng tạo thành sản phẩm mĩ thuật.
Giáo viên linh hoạt chia nhóm có thể nhóm 2, nhóm 4 phù hợp với từng tiết học, lớp học. Khi tham gia hoạt động nhóm, phương châm đặt ra luôn là: tất cả cùng làm việc, cùng sáng tạo và xây dựng môi trường học tập thân thiện và hợp tác.  
 Giáo viên hướng dẫn, quan sát, động viên, các em làm sản phẩm đạt kết quả

 Dặn dò học sinh luôn chuẩn bị đồ dùng học tập theo từng chủ đề bằng nhiều chất liệu mà mỗi em trong nhóm sưu tầm được để tạo kho vật liệu khi cần sử dụng các em có thể sử dụng mà không phải tìm tòi mất thời gian.
Cụ thể khi học chủ đề 2 bài 3: Ngôi nhà yêu thương – Gv chia nhóm và hướng dẫn học sinh thực hiện.
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Bước 6: Trưng bày, thuyết trình, đánh giá sản phẩm 

 Chuẩn bị không gian để trưng bày sản phẩm

 Cho học sinh giới thiệu, thuyết trình sản phẩm mĩ thuật, có gắn 1 bài thuyết minh sản phẩm mà học sinh đã làm 
Giáo dục bảo vệ môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh sau mỗi chủ đề.
Hình ảnh một vài sản phẩm học sinh đã làm để minh họa[image: image25.jpg]
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2.2. Tính mới, tính sáng tạo

Thứ nhất: Giải pháp đã tạo ra phương pháp học tập hiệu quả vì nguồn vật liệu phế thải luôn có sẵn trong cuộc sống, dễ dàng thu gom để làm sản phẩm, và cũng dễ dàng lưu trữ tạo ngân hàng vật liệu thực hành cho môn học, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm kinh phí mua vật liệu thực hành cho môn học.
Thứ  hai:  Giải pháp đã giúp học sinh chủ động trong sưu tầm phế liệu trong cuộc sống sinh hoạt để tạo cho chính các em vật liệu phục vụ học tập.
Thứ ba: Sản phẩm dựa trên ý tưởng sáng tạo của chính các em và kích thích được sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức của học sinh, các em yêu thích cái đẹp và có nhiều chủ đề sáng tạo sản phẩm theo mô hình 2D, 3D, 4D từ những vật liệu sưu tầm được từ thiên nhiên và từ vật liệu phế thải sạch có trong sinh hoạt. 
Thứ tư:  Giải pháp vừa nâng cao chất lượng giảng dạy vừa giáo dục các em biết giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền, biết phân loại rác tái sử dụng sáng tạo thành những sản phẩm mới cho nhu cầu sinh hoạt của con người.  

III. Hiệu quả đạt được:
 Sau khi áp dụng giải pháp mới:
- Về phát triển trí thông minh, phát triển nhận thức: Thông qua hoạt động làm sản phẩm Mĩ thuật sáng tạo  mà các giác quan của học sinh được luyện tập và phối hợp cùng nhau như: so sánh, nêu đặc điểm, định hướng, giải quyết vấn đề, phân biệt kích thước, màu sắc, tính chất của đồ dùng…
        - Phát triển ngôn ngữ: Trao đổi, bàn bạc cách làm sản phẩm nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho học sinh
        - Phát triển tình cảm – xã hội: Thông qua hoạt động làm sản phẩm mà phát triển ở học sinh tinh thần hợp tác, gắn kết, chia sẻ.  

- Phát triển thẩm mĩ: Sau khi hoàn thành một sản phẩm theo đúng ý tưởng của mình, học sinh sẽ rất vui vẻ, thỏa mái và tự tin khi giới thiệu sản phẩm 
- Học sinh biết tôn trọng, giữ gìn sản phẩm do mình và người khác làm ra.
        - Biết cần phải biết bảo vệ môi trường.

- Học sinh có hứng thú tìm hiểu và sáng tạo từ vật liệu phế thải. Từ đó các em biết sử dụng những vật liệu tìm được, vỏ hộp, cỏ cây hoa lá… để làm sản phẩm tái sử dụng. 

- Học sinh còn có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm thực tế, quan sát thực tế…từ những không gian mở giúp các em thoải mái sáng tạo, tự tin với khả năng của mình.

- Học sinh mạnh dạn phát huy tính sáng tạo của mình, khả năng diễn đạt mạnh dạn, tự tin…khi thuyết trình sản phẩm.  
Minh chứng cho hiệu quả của biện pháp trên:  

Trước khi thực hiện giải pháp: Kết quả khảo sát đầu năm học 2021 – 2022

Sau khi thực hiện giải pháp: Kết quả khảo sát cuối năm học 2022 – 2023
	
	
	Trước khi áp dụng giải pháp
	Sau khi áp dụng giải pháp

	Lớp
	6A
	6B
	6C
	6A
	6B
	6C

	Số HS
	35
	35
	36
	35
	35
	36

	Hoàn thành tốt
	Số lượng
	10
	10
	11
	15
	15
	13

	
	Tỷ lệ
	28.5 %
	28.5 %
	30.5%
	42,8 %
	42,8%
	36,1%

	Hoàn thành
	Số lượng
	22
	20
	23
	22
	20
	23

	
	Tỷ lệ
	62,8%
	57,1%
	63,8%
	57,1%
	57,1%
	63,8%

	Chưa hoàn thành
	Số lượng
	3
	5
	2
	0
	0
	0

	
	Tỷ lệ
	8,5%
	14,2%
	5.5%
	0%
	0%
	0%


Kết quả khảo sát đầu năm học 2022 - 2023 (tính đến thời điểm 10/2022)
	Lớp
	
	Số HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	7A
	
	35
	10
	28,5 %
	25
	71,5%
	0
	0%

	7B
	
	35
	10
	28,5%
	25
	71,5%
	0
	0%

	7C
	
	36
	8
	22,2%
	28
	77,8%
	0
	0%



V. Điều kiện và khả năng áp dụng: 
 
Giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi trong  các trường học ở tất cả các khối lớp trong cấp học THCS và nhân rộng biện pháp đối với các trường ở tất cả các cấp học. Giải pháp vừa đáp ứng được yêu cầu dễ làm, dễ thực hiện, tiết kiệm và rất khả thi, đáp ứng các yêu cầu trong dạy và học hiện nay.
V. Cam kết
Tôi cam kết biện pháp này lần đầu được dùng để đăng ký tham dự Hội thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân tôi trước đây.

	XÁC NHẬN

CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


	Đông sơn, ngày  06 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Bùi Thị Thu Hằng


